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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN 
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Năm 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN
	ĐT DI ĐỘNG
	ĐƠN VỊ

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	(CĐCS)

	1. 
	Đào Thị Sang
	
	1974
	Chủ Tịch Công Đoàn
	0983402123
	Trường BDGD

	2. 
	Nguyễn  Văn Hải
	1961
	
	Chủ  tịch
	01212447338
	TT Hướng Nghiệp

	3. 
	Phan Thị Kim Thoa
	
	1983
	Kế toán
	0909666955
	TT Hướng Nghiệp

	4. 
	Võ Văn Quý
	1968
	
	UVKT
	0933208398
	TT Hướng Nghiệp

	5. 
	Nguyễn Thị Năm
	
	1967
	CTCĐ
	0937 186 611
	MN Hoa Sen

	6. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	
	1969
	UV
	0909 285 452
	MN Hoa Sen

	7. 
	Hà Thị Thanh Tâm
	
	1984
	UBCH
	0128 6604 798
	MN Hoa Sen

	8. 
	Lê Thị Minh Châu
	
	1982
	CT.CĐCS
	0969958481
	MN Trường Thạnh

	9. 
	Lâm Ngọc Giàu
	
	1975
	Kế toán
	01219903336
	MN Trường Thạnh

	10. 
	Cao Tuyết Anh
	
	1979
	CTCĐ
	0938.17.44.66
	MN Phước Bình

	11. 
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	
	1979
	UBKT
	0939.058.466
	MN Phước Bình

	12. 
	Hồ thị Thanh Thủy
	
	1970
	Chủ tịch công đoàn
	0902895339
	MN Phong Phú

	13. 
	Nguyễn Kim lan
	
	1963
	Kế toán
	0908061372
	MN Phong Phú

	14. 
	Nguyễn Thị Minh Tuyền
	
	1981
	Chủ nhiệm UBKT
	01223779722
	MN Phong Phú

	15. 
	Nguyễn Nhật Uyên
	
	1982
	Chủ tịch
	0908484376
	MN Tuổi Hoa

	16. 
	Bửu Thị Thùy Trang
	
	1975
	UBKT
	0907181694
	MN Tuổi Hoa

	17. 
	Hồ Ngọc Quyên
	
	1986
	Kế toán
	0982986284
	MN Tuổi Hoa

	18. 
	Kiều Bích Phương
	
	1976
	Chủ tịch Công Đoàn
	0908197843
	MN Tuổi Hồng

	19. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	1980
	Ủy Ban Kiểm Tra
	0907251234
	MN Tuổi Hồng

	20. 
	Trần Thị Phương Uyên
	
	1987
	Kế Toán
	0966568768
	MN Tuổi Hồng

	21. 
	Nguyễn Thái Hòa
	1963
	
	Chủ tịch
	0918545694
	THCS Long Trường

	22. 
	Lê Minh Tài
	1978
	
	CN.UBKT
	0937382595
	THCS Long Trường

	23. 
	Đặng Quốc Tuấn
	1974
	
	Kế toán
	0908355865
	THCS Long Trường

	24. 
	Nguyễn Văn Thành
	1967
	
	Chủ tịch CĐ
	0908550170
	TH Long Phước

	25. 
	Nguyễn Thị Kim Hà
	
	1983
	Kế toán
	0932111468
	TH Long Phước

	26. 
	Võ Thị Mai Sương
	
	1980
	UB Kiểm tra
	0904723720
	TH Long Phước

	27. 
	Trần Thanh Thuý
	
	1978
	CTCĐ
	0903740990
	TH Phước Thạnh

	28. 
	Lê Thị Loan
	
	1982
	UV.UBKT
	0938421648
	TH Phước Thạnh

	29. 
	Trần Dũ Hưng
	1968
	
	Kế toán
	0909058668
	TH Phước Thạnh

	30. 
	Phan Thanh Loan
	
	1972
	Chủ tịch công đoàn
	0931.839.756
	TH Trường Thạnh

	31. 
	Lê Thị Thu Vân
	
	1987
	Kế toán công đoàn
	0933.467.463
	TH Trường Thạnh

	32. 
	Trần Lê Tuyết Trinh
	
	1968
	CTCĐ
	0904543519
	TH Đinh Tiên Hoàng

	33. 
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	
	1968
	CN.UBKT
	0908733856
	TH Đinh Tiên Hoàng

	34. 
	Huỳnh Lê Anh Thi
	
	1983
	kế toán
	0984240441
	TH Đinh Tiên Hoàng

	35. 
	Nguyễn Thị Hiếu
	
	1975
	CTCĐ
	01267794623
	MN Hoàng Yến

	36. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	
	1965
	UBTT
	0938170292
	MN Hoàng Yến

	37. 
	Lê Thị Thủy
	
	X
	CT.CĐCS
	01282315673
	MN Tân Phú

	38. 
	Nguyễn Vương Hồng Ngọc
	
	X
	UBKTCĐCS
	01668600772
	MN Tân Phú

	39. 
	Huỳnh Thị Thu Dung
	
	X
	KT.CĐCS
	0937821233
	MN Tân Phú

	40. 
	Mai Thị Hồng Hoa
	
	1989
	KT
	0986111473
	MN Hiệp Phú

	41. 
	Mai Mỹ Thanh
	
	1981
	CTCĐ
	0908332727
	MN Hiệp Phú

	42. 
	Ngô Thị Kim Giang
	
	1976
	CTCĐ
	0908104899
	TH Long Bình

	43. 
	Lương Thị Tú Anh
	
	1970
	KTCĐ
	0996040840
	TH Long Bình

	44. 
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	
	1975
	UBKT
	0906624934
	TH Long Bình

	45. 
	Lâm Thị Túy Phượng
	
	1966
	TTND
	0973137384
	TH Long Bình

	46. 
	Dương Hoàng Dũng
	1970
	
	CTCĐ
	01223123069
	TH Nguyễn Minh Quang

	47. 
	Lê Thị Qúi
	
	1962
	Kế Toán
	01226967678
	TH Nguyễn Minh Quang

	48. 
	Lê Ngọc Thơm
	
	1968
	UBKT
	0907142272
	TH Nguyễn Minh Quang

	49. 
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	
	1980
	CTCĐ
	0906093754
	TH Phong Phú

	50. 
	Nguyễn Thị Kinh Thi
	
	1964
	Kế toán CĐCS
	0935189617
	TH Phong Phú

	51. 
	Mai Bích Hồng
	
	1968
	UVKT CĐCS
	0978788891
	TH Phong Phú

	52. 
	Nguyễn Thị Hậu
	
	1973
	CTCĐ
	0906132801
	MG Sao Mai

	53. 
	Phan Thị Anh Nguyệt
	
	1967
	CTCĐ
	0913935254
	MN Tuổi Thơ

	54. 
	Phạm Hoàng Triết Thư
	
	
	Kế toán
	01689408182
	MN Tuổi Thơ

	55. 
	Nguyễn Thị Bích
	
	1978
	Kế toán
	0938 341 263
	MN Hoa Lan

	56. 
	Nguyễn Thị Cẩm
	
	1976
	CTCĐ
	0937 629 286
	MN Hoa Lan

	57. 
	Đàm Thị Tâm
	
	1988
	UBKT
	0909 825 298
	MN Hoa Lan

	58. 
	Đoàn Thị Ngọc Thảo
	
	1976
	Kế toán CĐ
	01212608766
	MN Long Bình

	59. 
	Nguyễn Thị Lành
	
	1978
	UBKT
	01264506059
	MN Long Bình

	60. 
	Võ Thị Phương Loan
	
	1980
	Chủ tịch CĐ
	0913839040
	MN Long Bình

	61. 
	HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT
	
	1984
	CTCĐ
	0908724646
	TH Phú Hữu

	62. 
	TRẦN THỊ NGUYỆT HOA
	
	1961
	KẾ TOÁN
	0908258079
	TH Phú Hữu

	63. 
	LÊ HOÀNG NHÂN
	1982
	
	UBKT
	01654101642
	TH Phú Hữu

	64. 
	Phạm Thị Ngọc Hân
	
	1990
	Kế toán
	0908350083
	TH Võ Văn Hát

	65. 
	Võ Thị Tuyết Loan
	
	1982
	CTCĐ
	0908833359
	TH Võ Văn Hát

	66. 
	Nguyễn Thị Nam Trân
	
	1980
	CTCĐ
	01285416878
	TH Bùi Văn Mới

	67. 
	Nguyễn Thị Lĩnh
	
	1981
	Kế toán
	0983300394
	TH Bùi Văn Mới

	68. 
	Hoàng Thị Hương
	
	1973
	CN UBKT
	0937699571
	TH Bùi Văn Mới

	69. 
	Phùng Thị Bình
	
	1978
	CTCĐ
	01264249979
	THCS Hoa Lư

	70. 
	Nguyễn Trình Trí
	1965
	
	Kế toán
	0918771170
	THCS Hoa Lư

	71. 
	Cao Thị Cúc
	
	1980
	UBKTCĐ
	0918701705
	THCS Hoa Lư

	72. 
	Lê Hoàng Luân
	1965
	
	CTCĐ
	0909895951
	THCS Long Bình

	73. 
	Nguyễn Linh Thương
	
	1972
	Kế toán
	0933920782
	THCS Long Bình

	74. 
	Huỳnh Thị Ngọc Giàu
	
	1981
	UBKT
	0977303191
	THCS Long Bình

	75. 
	THÁI LƯƠNG HÙNG
	1967
	
	CTCĐ
	0903990294
	THCS Long Phước

	76. 
	HOÀNG XUÂN THUẬN
	1966
	
	UV
	0918495696
	THCS Long Phước

	77. 
	NGUYỄN THỊ HOA
	
	1980
	UV
	0907506078
	THCS Long Phước

	78. 
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	
	1981
	Chủ tịch CĐCS
	0913.44.29.81
	TH Lê Văn Việt

	79. 
	Nguyễn Thành Hồng
	1963
	
	Kế toán CĐCS
	090.857.29.65
	TH Lê Văn Việt

	80. 
	Huỳnh Thị Thu Trang
	
	1984
	Chủ nhiệm UBKT
	093.410.05.84
	TH Lê Văn Việt

	81. 
	Nguyễn Hữu Thắng
	1987
	
	Kế toán
	0903068659
	TH Phước Bình

	82. 
	Nguyễn Thị Nga Uyên
	
	1969
	CTCĐ
	0989167301
	TH Phước Bình

	83. 
	Hoàng Thị Hồng Cảnh
	
	1969
	CN UBKT
	0909028519
	TH Phước Bình

	84. 
	Ngô Thị Lai
	
	1985
	CT.CĐCS
	01655203245
	TH Tân Phú

	85. 
	Lê Thị Hồng
	
	1974
	Kế toán
	0973224184
	TH Tân Phú

	86. 
	Trần Thị Thủy Tiên
	
	1985
	Chủ tịch
	0934221185
	TH Trương Văn Thành

	87. 
	Đào Thị Thu Thảo
	
	1968
	Kế toán
	0907269968
	TH Trương Văn Thành

	88. 
	Phan Thị Diễm Linh
	
	1977
	Ủy viên BCH
	0906841809
	TH Trương Văn Thành

	89. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	
	1972
	CTCĐ
	0903 949624
	THCS Trần Quốc Toản

	90. 
	Nguyễn Thị Thúy Loan
	
	1985
	Kế toán CĐ
	0988220712
	THCS Trần Quốc Toản

	91. 
	Nguyễn Thị Sông
	
	1980
	UBKTCĐ
	0938042373
	THCS Trần Quốc Toản

	92. 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	
	1983
	Chủ tịch
	0909193522
	THCS Trường Thạnh

	93. 
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	
	1989
	Kế toán
	0938418916
	THCS Trường Thạnh

	94. 
	Uông Thị Nga
	
	1987
	CTCĐ
	0974443898
	TH Tạ Uyên

	95. 
	Nguyễn Văn Minh
	1974
	
	UBKT
	0908112474
	TH Tạ Uyên

	96. 
	Trình Thị Kim Thơ
	
	1982
	KT
	0906359270
	TH Tạ Uyên


Thời gian:

-Buổi sáng: từ  07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 10/8/2016.                                                    TM.BAN THƯỜNG VỤ
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 10/8/2016.                                                              CHỦ TỊCH
Địa điểm: Tại hội trường Trường THCS Trần Quốc Toản.

Số 381 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q9.
*Danh sách này thay Thư Mời
